
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MÔN HỌC TS

TC

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tổ chức và hoạt động của TAND, VKSND 2 4 6 6 6 6

PL về điều ước quốc tế 2 4 6 6 6 6

KN thẩm định, thẩm tra VBQPPL 2 4 6 6 6 6

Thi học kỳ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MÔN HỌC TS

TC

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trung văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Thanh tra kiếu tố 2 4 6 6 6 6

Thủ tục đặc biệt trong TTHS 2 4 6 6 6 6

Tổ chức tội phạm mafia 2 4 6 6 6 6

Thủ tục giải quyết việc dân sự 2 4 6 6 6 6

Luật thi hành án dân sự 3 6 8 10 10 8

Luật chứng khoán 2 4 6 6 6 6

PL về kinh doanh bất động sản 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về đấu thầu 2 4 6 6 6 6

Luật hàng hải quốc tế 2 4 6 6 6 6

Luật vận chuyển hàng không QT 2 4 6 6 6 6

KN giải quyết vụ án hành chính 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực dân sự 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực HNGĐ 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực SHTT 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực đất đai 3 6 8 10 10 8

International Investment Law

(Luật đầu tư quốc tế) 2 4 6 6 6 6

Thực tập chuyên môn 4

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Chính sách & PL đối ngoại của VN (30) 3 6 8 10 10 8

PL về hải quan (29) 2 4 6 6 6 6

PL về thị trường nội khối EU 2 4 6 6 6 6

Kinh doanh với Hoa kỳ: PL&CS 3 6 8 10 10 8

Thanh toán quốc tế 3 6 8 10 10 8

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

PL về kinh doanh BĐS (23,25,26,27,28) 3 6 8 10 10 8

NGÀNH LUẬT

K
H

O
Á

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ

TỰ CHỌN

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

K42

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2

6  

12

23 

29

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

27 

3.10

TỰ CHỌN

CHUYÊN NGÀNH LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

CHUYÊN NGÀNH PL KINH TẾ

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHUYÊN NGÀNH LUẬT QUỐCTẾ

BẮT BUỘC 

6  

12

8    

14

25 
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22  
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10  
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18 

24

17  
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Thực tập chuyên môn

20  

26

20 

26

13  

19

15   

21

29  
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3    

9

31  

6.2

11  

17

24  

30

BẮT BUỘC

4  

10

13  
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GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 CÁC MÔN KỸ NĂNG

30 

5.9

16.8  

22

 CÁC MÔN GIẢNG DẠY BẰNG TẾNG ANH

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

K43

1.11 

7

27  

2.1

21  
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14  

20

7  
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TỰ CHỌN

TỰ CHỌN

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

31  

6.2

7  
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8    

14
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4  

10

14  
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NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG

13  
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20  

26

27  

2.1

3    

9
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
K

H
O

Á



Luật thương mại quốc tế (23,24) 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

QL tài sản trí tuệ trong các DN (23,25,26) 3 6 8 10 10 8

PL về tài chính DN (23,24,25,28) 2 4 6 6 6 6

Pháp luật bảo vệ người tiêu dùng (27,28) 2 4 6 6 6 6

Hợp đồng trong HĐ thương mại (27) 2 4 6 6 6 6

PLQLNN trong LV thương mại (26,27) 2 4 6 6 6 6

PL về hải quan trong KDXNK (27,28) 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về thu hồi đất (24,26) 2 4 6 6 6 6

KNTV hợp đồng lao động (24,27,28) 2 4 6 6 6 6

KN giải quyết tranh lao động (23,24,26) 2 4 6 6 6 6

KNXLC VV cạnh tranh (24,27) 2 4 6 6 6 6

KNTV trong LV đất đai (25,28) 3 6 8 10 10 8

KNTV pháp luật thuế (23,24,27,28) 2 4 6 6 6 6

Thực tập chuyên môn (25,26) 4

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tiếng Anh pháp lý nâng cao 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Biên – phiên dịch pháp lý 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PP nghiên cứu khoa học 2 4 6 6 6 6

Văn học Anh-Mỹ 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng thuyết trình (31) 2 4 6 6 6 6

Giao tiếp giao thoa văn hóa (31) 2 4 6 6 6 6

Thư tín trong lĩnh vực luật (31) 2 4 6 6 6 6

Nghe nói nâng cao (32) 3 9 9 9 9 9

Comparative contract law 

(Luật hợp đồng so sánh ) (32) 2 4 6 6 6 6

Presentation skills for lawyer in 

adversarial context (Kỹ năng tranh tụng của 2 4 6 6 6 6

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT KT - TSĐ1

Luật an sinh xã hội 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật sở hữu trí tuệ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Xã hội học pháp luật 2 4 6 6 6 6

Quản trị doanh nghiệp 3 6 8 10 10 8

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT - TSĐ2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Thực tập chuyên môn 4

Comparative contract law

 (Luật hợp đồng so sánh ) (36) 2 4 6 6 6 6

Luật an sinh xã hội (36) 2 4 6 6 6 6

Modern International Law of the Sea

(Luật biển quốc tế hiện đại) (36) 3 6 8 10 10 8

Tâm lý học tội phạm (33) 2 4 6 6 6 6

PL về hải quan trong kinh doanh XNK (36) 2 4 6 6 6 6

WTO Law (Luật WTO) (33,34,35) 2 4 6 6 6 6

Law on International Franchising

(Nhượng quyền thương mại QT) (34,35) 2 4 6 6 6 6

Legal reasoning and legal writing for legal 

professionals (Kỹ năng lập luận và viết dành 

cho nghề luật) (35) 2 4 6 6 6 6

Law on Commercial Arbitration

 (Pháp luật về trọng tài thương mại) 3 6 8 10 10 8

International Investment Law

 (Luật đầu tư quốc tế) (33,34) 2 4 6 6 6 6

BẮT BUỘC 

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 

BẮT BUỘC 

Thực tập chuyên môn

BẮT BUỘC 

Thực tập chuyên môn

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT - TSĐ1

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TỰ CHỌN



International Criminal Law

(Luật hình sự quốc tế) (34,35) 2 4 6 6 6 6

ASEAN Community Law 

(Pháp luật cộng đồng ASEAN) (33) 3 6 8 10 10 8

Thi học kỳ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MÔN HỌC TS

TC

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Nga văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 6 6 6 6 6

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hôn nhân & GĐ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Công pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Thanh tra khiếu tố 2 4 6 6 6 6

Khoa học điều tra tội phạm 2 4 6 6 6 6

Tội phạm học 2 4 6 6 6 6

PL về giao dịch bảo đảm 2 4 6 6 6 6

Luật đầu tư 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong LV hành chính 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư tưởng Hồ Chí MInh 2 4 6 6 6 6

HĐTM QT và các giao dịch KDQT 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Quyền sở hữu trí tuệ trong 

HĐTMQT của doanh nghiệp 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tiếng anh pháp lý nâng cao 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PL điều chỉnh thương mại HHQT 2 4 6 6 6 6

Nghiên cứu và phân tích án lệ 2 4 6 6 6 6

Thương mại điên tử và quyền SHTT 2 4 6 6 6 6

Các BP khắc phục TM theo QĐ của WTO 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

Luật thương mại VN2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động VN1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật ngân hàng VN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

K
H

O
Á

BẮT BUỘC 
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16.8  

22

10  
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CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ

6  

12

4  
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25 
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PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

6  
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13  
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8    
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13  
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30 

5.9

27 
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
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Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2

23 

29
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17

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

BẮT BUỘC 

CHUYÊN NGÀNH PL KINH TẾ

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ

21  

27
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9
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5.12
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15   
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7  

13
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2.1

K44

BẮT BUỘC 

BẮT BUỘC 

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH LUẬT

CÁC MÔN KỸ NĂNG

BẮT BUỘC 

TỰ CHỌN

TỰ CHỌN



Luật đầu tư 2 4 6 6 6 6

PL về kinh doanh bảo hiểm (21,25) 2 4 6 6 6 6

PL về tài chính doanh nghiệp (22,23,24,26) 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý cơ sở 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Văn hóa anh mỹ 2 4 6 6 6 6

Ngữ pháp 2 4 6 6 6 6

Lý thuyết dịch 2 4 6 6 6 6

Biên - phiên dịch pháp lý 1 3 6 6 6 6 6 6 6 6

Kỹ năng đàm phán 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng thuyết trình 2 4 6 6 6 6

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật dân sự 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Tư tưởng Hồ Chí MInh 2 4 6 6 6 6

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PL bồi thường thiệt hại ngoài HĐ 2 4 6 6 6 6

Legal reasoning and writing skills 

(Kỹ năng lập luận và viết dành cho nghề luật 2 4 6 6 6 6

Law on International Franchising

 (Nhượng quyền thương mại quốc tế) (31,32) 2 4 6 6 6 6

International Criminal Law

 (Luật hình sự quốc tế) (31,33,34) 2 4 6 6 6 6

Luật thừa kế (33,34) 2 4 6 6 6 6

Logic học 2 25 5     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Lịch sử đảng cộng sản VN 2 25 5

Luật thương mại 2 3 25 20

Công pháp quốc tế 4 25 25 10

PL công đồng ASEAN 3 25 20

Luật thương mại quốc tế 3 25 20

Tâm lý học đại cương 2 25 5

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 25 5

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng Asean 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Công pháp quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6

Lịch sử văn minh thế giới 3 6 8 10 10 8

Giáo dục thể chất 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Thi học kỳ: 

PHÂN HIỆU

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TỰ CHỌN

TỰ CHỌN

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 

BẮT BUỘC 

BẮT BUỘC 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MÔN HỌC TS

TC

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế chính trị 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Anh văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trung văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Pháp văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trung văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiếng việt pháp lý 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Quan hệ kinh tế quốc tế 2 4 6 6 6 6

Lịch sử văn minh thế giới 2 4 6 6 6 6

Đại cương văn hóa VN 2 4 6 6 6 6

Tâm lý đại cương 2 4 6 6 6 6

Nghề luật và PP học luật 2 4 6 6 6 6

Xây dựng văn bản pháp luật 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật dân sự 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật học so sánh 3 6 8 10 10 8

Thanh tra khiếu tố 2 4 6 6 6 6

Luật tố tụng hành chính 2 4 6 6 6 6

Tư pháp với người chưa thành niên 2 4 6 6 6 6

Tâm lý tư pháp 2 4 6 6 6 6

Luật la mã 2 4 6 6 6 6

Luật môi trường 3 6 8 10 10 8

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 4 6 6 6 6

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế chính trị 2 4 6 6 6 6

Luật dân sự VN1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tiếng anh pháp lý 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Luật hành chính VN 2 4 6 6 6 6

Luật hình sự VN 2 4 6 6 6 6

Công pháp quốc tế 2 4 6 6 6 6

Luật thương mại VN1 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế chính trị 2 6 6 6 6 6

Anh văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trung văn HP1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Luật dân sự VN2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật sở hữu trí tuệ 3 2 2 2 2 2 2 2 2
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TỰ CHỌN
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KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 
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TỰ CHỌN

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

BẮT BUỘC 

BẮT BUỘC 

4  
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GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật môi trường 3 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự VN1 (23,24,26,27,28) 3 6 8 10 10 8

Luật hình sự VN2 (23,24,26,27) 3 6 8 10 10 8

Xây dựng VBPL (25) 2 4 6 6 6 6

Kinh tế học pháp luật (25,28) 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế chính trị 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh 2 (Nghe) 2 4 6 6 6 6

Tiếng anh 2 (Nói) 2 4 6 6 6 6

Tiếng anh 2 (Đọc) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiếng anh 2 (Viết) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Đại cương văn hóa VN 2 4 6 6 6 6

Luật dân sự 1 (31) 3 6 8 10 10 8

Luật hình sự 1 (32) 3 6 8 10 10 8

    HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế chính trị 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Xây dựng văn bản pháp luật 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hôn nhân và gia đình 2 4 6 6 6 6

Luật doanh nghiệp 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Xã hội học pháp luật 3 25 20     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Kinh tế chính trị 2 25 5

Luật hình sự 2 3 25 20

Luật dân sự 2 3 25 20

Luật đất đai 3 25 20

Luật hôn nhân và gia đình 3 25 20

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Kinh tế chính trị 2 6 6 6 6 6

Lịch sử văn minh thế giới 3 6 8 10 10 8

Giáo dục thể chất 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

English for Educational Purposes 3

English composition for ESL Students 3

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2 Thi học kỳ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

MÔN HỌC TS

TC

Tâm lý đại cương 2 20 12

Luật sở hữu trí tuệ 3 8 12 20 4    

Luật cạnh tranh và BVQLNTD 3 16 20 8

KNTVPL trong LV đất đai 3 12 20 12

KNTVPL trong LV dân sự 2 8 20 4

KN soạn thảo VBHC TD 2 16 16

KNTG giải quyết VAHC 2 4 20 8

KNTV thuế, tài chính DN 2 12 20

KNĐP, soạn thảo và thực hiện hợp đống 3 24 20

Thực tập chuyên môn 8
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Tối từ thứ 2 đến thứ 6
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Khóa luận tốt nghiệp 10

Luật thi hành án dân sự (E,F) 3 12 12 12 9    

KNĐP. ST&TH hợp đồng (E) 3 12 12 12 9

KNTVPLTLV lao động (E) 3 3 12 12 12 6

KNTG giải quyết VA dân sự (E) 3 3 12 12 12 6

TC&HĐ của TAND, VKSND(E) 2 6 12 12

PL về trọng tài thương mại (F) 3 12 12 12 9

Tội phạm học (F) 2 12 12 6

Thủ tục giải quyết việc DS (F) 2 12 12 6

Luật đầu tư (F) 2 6 12 12

PL về đấu thầu (F) 2 6 12 12

Thực tập chuyên môn 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

PL về kinh doanh bất động sản 3 12 12 12 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

KNTVPL trong LV đất đai 3 12 12 12 9

Luật chứng khoán 3 3 12 12 12 6

Luật môi trường trong KD 2 12 12 6

PL về thu hồi đất 2 6 12 12

PL bảo vệ người tiêu dùng 2 6 12 12

Thực tập chuyên môn 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

Tư pháp quốc tế 4 20 20 12 8

Luật thương mại quốc tế 3 12 20 12    

Xã hội học pháp luật 3 12 20 12

Tâm lý đại cương 2 4 20 8

Kỹ năng chung về tư vấn PL 2 12 20

Luật ngân hàng 3 20 20 4

Tư pháp quốc tế 4 12 12 12 12 12     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật thương mại quốc tế 3 12 12 12 9

Xã hội học pháp luật 3 3 12 12 12 6

Tâm lý học tội phạm 2 12 12 6

KN soạn thảo VBHCTD 2 6 12 12

KNTVPL trong LV dân sự 2 6 12 12

KNTG giải quyết vụ án dân sự 3 6 12 12 12 3

KNTVPL trong LV đất đai 3 12 12 12 9

Luật sở hữu trí tuệ 3 12 12 12 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật an sinh xã hội 3 12 12 12 9

Luật thi hành án dân sự 3 3 12 12 12 6

PL về QLNN trong LV TM 2 6 12 12

Luật đầu tư 2 6 12 12

KNTV hợp đồng trong lao động 2 12 12 6

PL về tài chính doanh nghiệp 2 12 12 6

PL về kinh doanh XNK 2 12 12 6

Pháp luật kinh doanh BĐS 3 3 12 12 12 6

Lịch sử văn minh thế giới 2 20 12     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật thương mại 2 3 8 12 20 4

Luật tố tụng hình sự 3 16 20 8

Luật tố tụng dân sự 3 12 20 12

Luật lao động 3 8 20 16

Luật tài chính 3 4 20 20

PL cộng đồng ASSEAN 3 20 24

Luật tố tụng hình sự 3 12 12 12 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật tố tụng dân sự 3 12 12 12 9

Luật lao động 3 3 12 12 12 6

Luật tài chính 3 3 12 12 12 6

PL cộng đồng ASSEAN 3 6 12 12 12 3

Công pháp quốc tế 4 6 12 12 12 12 6

Tội phạm học 2 6 12 12

Luật tố tụng dân sự VN 3 12 12 12 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật lao động VN2 2 6 12 12

Luật đất đai VN 3 3 12 12 12 6

Luật hình sự VN1 3 3 12 12 12 6

Luật cạnh tranh 3 6 12 12 12 3

Luật môi trường 3 6 12 12 12 3

Luật ngân hàng 3 12 12 12 9

Luật thi hành án dân sự 3 9 12 12 12

Khóa luận tốt nghiệp

Cả ngày thứ 7 và chủ nhật
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8
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Cả ngày thứ 7 và chủ nhật

3

Khóa luận tốt nghiệp

Tối từ thứ 2 đến thứ 6

Cả ngày thứ 7 và chủ nhật

4
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5

V
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2 

K  
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I

Cả ngày thứ 7 và chủ nhật

Khóa luận tốt nghiệp

Thực tập chuyên môn

4

5



Luât thương mại 1 3 20 20 4     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Xây dựng văn bản PL 3 8 20 16

Luật hình sự 2 3 4 20 20

Luật hôn nhân và gia đình 3 20 20 4

Luật dân sự 2 3 16 20 8

Luật đất đai 3 12 20 12

Nghề luật & PPHL (E.) 2 8 24

Lịch sử văn minh TG (F) 2 8 24

Xây dựng văn bản PL 3 12 12 12 9     HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2 HK2

Luật hình sự 2 3 12 12 12 9

Luật hôn nhân và gia đình 3 3 12 12 12 6

Luật dân sự 2 3 3 12 12 12 6

Luật đất đai 3 6 12 12 12 3

Luât thương mại 2 3 6 12 12 12 3

Tâm lý đại cương 2 6 12 12

Nghề luật & PPHL (G,I) 2 6 12 12

Logic học (H) 2 6 12 12

Tuần có ký hiệu HK2: học theo thời khóa biểu học kỳ 2 Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MÔN HỌC TS

TC

   

Tâm lý học tội phạm 2 4 6 6 6 6

Luật môi trường 3 6 8 10 10 8

PL về giao dịch bảo đảm 2 4 6 6 6 6

PL về trọng tài thương mại 3 6 8 10 10 8

Thực tập chuyên môn 8

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 24/01 (22/12 Âm lịch) đến hết ngày  13/02/2022 (13/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MÔN HỌC TS

TC

   

Tâm lý học tội phạm 2 4 6 6 6 6

Luật bình đẳng giới 3 6 8 10 10 8

PL về bồi thường GPMB 2 4 6 6 6 6

Luật kinh doanh bảo hiểm 2 4 6 6 6 6

PL về điều ước quốc tế 2 4 6 6 6 6

PL trọng tài thương mại 3 6 8 10 10 8

PL về hải quan trong KDXNK 2 4 6 6 6 6

KN tham gia GQ các vụ án dân sự 3 6 8 10 10 8

KTVPL trong lĩnh vực thương mại 3 6 8 10 10 8

KNTVPL thuế, tài chính DN 2 4 6 6 8 8

KNĐP,ST và thực hiện hợp đồng 3 6 8 10 10 8

KNTH 1 số HĐT tố tụng hình sự 3 6 8 10 10 8

Thực tập chuyên môn 4

Khóa luận tốt nghiệp 10

Các tổ chức kinh tế quốc tế (29) 3 6 8 10 10 8    

CS và kinh tế đối ngoại của VN (29) 3 6 8 10 10 8
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Thương mại điện tử và QSHTT (30) 2 4 6 6 6 6

PL về QC, hội chợ và triển lãm QT (30) 2 4 6 6 6 6

Thực tập chuyên môn 4

Khóa luận tốt nghiệp 10

   

PL về kinh doanh bất động sản (24) 3 6 8 10 10 8

Quản lý tài sản trí tuệ TCDN (27) 3 6 8 10 10 8

PL vê kinh doanh bảo hiểm (24,27) 2 4 6 6 6 6

Luật chứng khoán (23) 3 6 8 10 10 8

KN xử lý vụ việc cạnh tranh (25,26,28) 2 4 6 6 6 6

KNTV trong LV đất đai (23,24,27) 3 6 8 10 10 8

KN giải quyết tranh lao động (25,28) 2 4 6 6 6 6

KNTV hợp đồng lao động (23,25,26,27) 2 4 6 6 6 6

KN tư vấn PL thuế (25,26) 2 4 6 6 6 6

Pháp luật về hải quan trong KDXNK (23) 2 4 6 6 6 6

KNGQ tranh chấp thương mại (25,26) 2 4 6 6 6 6

KNĐP, soạn thảo hợp đồng TM (26) 2 4 6 6 6 6

Thực tập chuyên môn (28) 4

Khóa luận tốt nghiệp 10

   

Đọc viết nâng cao 3 6 8 10 10 8

Tiếng anh pháp lý nâng cao 3 3 6 8 10 10 8

Biên – phiên dịch pháp lý nâng cao 3 6 8 10 10 8

Thực tập chuyên môn 4

Khóa luận tốt nghiệp 10

Công pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

PL về giao dịch bảo đảm 2 4 6 6 6 6

Tâm lý học tội phạm 2 4 6 6 6 6

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 4 6 6 6 6

Luât đầu tư 2 4 6 6 6 6

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT KT - TSĐ1

Luật hình sự VN1 (31) 3 6 8 10 10 8

Luât đầu tư 2 4 6 6 6 6

PL kinh doanh bất động sản 3 6 8 10 10 8

Hợp đồng trong hoạt động thương mại 2 4 6 6 6 6

KNTV trong LV đất đai 3 6 8 10 10 8

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   

Lịch sử nhà nước và pháp luật (33) 3 6 8 10 10 8

Luật môi trường (33,36) 3 6 8 10 10 8

Luật ngân hàng (33,34,36) 3 6 8 10 10 8

Luật la mã (34) 2 4 6 6 6 6

Khoa học điều tra tội phạm (34,35,36) 2 4 6 6 6 6

Luật đầu tư (34) 2 4 6 6 6 6

Luật cạnh tranh và BVQLNTD (34) 3 6 8 10 10 8

Luật thừa kế (35) 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong LV hôn nhân gia đình (35) 2 4 6 6 6 6

KNĐP, soạn thảo và thực hiện HĐ (35) 3 6 8 10 10 8

PLBT thiệt hại ngoài hợp đồng (35) 2 4 6 6 6 6

Khóa luận tốt nghiệp 10

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 24/01 (22/12 Âm lịch) đến hết ngày  13/02/2022 (13/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

Khóa luận tốt nghiệp

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Thực tập chuyên môn

Khóa luận tốt nghiệp

TỰ CHỌN

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT - TSĐ2

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

TỰ CHỌN

Thực tập chuyên môn

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT - TSĐ1

CÁC MÔN KỸ NĂNG

TỰ CHỌN

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

Khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp

Thực tập chuyên môn



21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MÔN HỌC TS

TC

   

Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lịch sử đảng cộng sản VN 2 6 6 6 6 6

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Công pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Tư pháp quốc tế 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại quốc tế 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật sở hữu trí tuệ 3 6 8 10 10 8

Luật bình đẳng giới 3 6 8 10 10 8

Luật ngân hàng 3 6 8 10 10 8

Luật an sinh xã hội 2 4 6 6 6 6

Luật cạnh tranh & BVQLNTD 3 6 8 10 10 8

PL liên minh châu ÂU 3 6 8 10 10 8

Luật biển quốc tế hiện đại 3 6 8 10 10 8

PLVN&PLQT về quyền con người 3 6 8 10 10 8

KN soạn thảo VBHC thông dụng 2 4 6 6 6 6

KN thẩm định, thẩm tra VBQPPL 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong LV hình sự 2 4 6 6 6 6

KNTVPL trong lĩnh vực lao động 2 4 6 6 6 6

Lịch sử đảng cộng sản VN 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PL điều chỉnh TM dịch vụ QT 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2    

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Giải quyết tranh chấp TMQT 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đầu tư QT 2 4 6 6 6 6

Tập quán thương mại QT 2 4 6 6 6 6

Trọng tài thương mại quốc tế (27) 3 6 8 10 10 8

Thanh Toán quốc tế (28) 3 6 8 10 10 8

   

Lịch sử đảng cộng sản VN 2 6 6 6 6 6

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật cạnh tranh 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật an sinh xã hội 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động VN2 2 4 6 6 6 6

Hợp đồng trong hoạt động TM (21 -> 25) 2 4 6 6 6 6

KN giải quyết tranh chấp lao động (26) 2 4 6 6 6 6

   

K44

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

BẮT BUỘC

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH LUẬT

CÁC MÔN KỸ NĂNG

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

BẮT BUỘC 

27  

3.7

30    

5.6

6  

12

4   

10

25  

1.5

16   

22

9   

15

3.1    

9

10  

16

11 

17

24  

30

18  

24

7  

13

14  

20

4  

10

2    

8

31  

6.2

7  

13

21  

27

BẮT BUỘC 

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

TỰ CHỌN

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

TỰ CHỌN

BẮT BUỘC 

28  

6.3

21  

27

CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ

CHUYÊN NGÀNH  LUẬT KINH TẾ

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

20  

26

CHUYÊN NGÀNH  LUẬT QUỐC TẾ

K
H

O
Á

BẮT BUỘC

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

TỰ CHỌN

28  

3.4

17  

23

14  

20

13   

19

23    

29

11  

17



Lịch sử đảng cộng sản VN 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý nâng cao 1 3 6 6 6 6 6 6 6 3

Tiếng anh pháp lý nâng cao 2 3 3 6 6 6 6 6 6 6

Biên - Phiên dịch pháp lý 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ngữ nghĩa học 2 4 6 6 6 6

Giao tiếp giao thoa văn hóa 2 4 6 6 6 6

Fundamental civil rights in the modern 

world (Quyền dân sự cơ bản của người dân 

trong thế giới hiện đại) 2 4 6 6 6 6

Luật tố tụng dân sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pháp luật cộng đồng ASEAN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

   

Lịch sử đảng cộng sản VN 2 6 6 6 6 6

Public International Law

(Công pháp quốc tế) 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Private International Law

(Tư pháp quốc tế) 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

International Trade & Business Law (Luật 

thương mại quốc tế) 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Comparative Law

(Luật học so sánh) 2 4 6 6 6 6

Presentation skills for lawyer in adversarial 

context (Kỹ năng tranh tụng của nghề luật) 

(31,33,34)

2

4 6 6 6 6

Tâm lý học tội phạm (32) 2 4 6 6 6 6

Tư pháp quốc tế 4 25 25 10    

Lịch sử nhà nước và pháp luật 3 25 20

Luật sở hữu tí tuệ 3 25 20

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 25 5

Luật sư, công chứng, chứng thực 2 25 5

Luật tố tụng hành chính 2 25 5

PL về kinh doanh bất động sản 2 25 5

Nhập môn sinh thái học 3 6 8 10 10 8

Khoa học môi trường 3 6 8 10 10 8

Khiêu vũ cơ bản 3 6 8 10 10 8

Khoa học trái đất và sự sống 3 6 8 10 10 8

Văn hóa Việt Nam 3 6 8 10 10 8

Lịch sử Đảng CSVN 2 6 6 6 6 6

Thực tập chuyên môn 1 4

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 24/01 (22/12 Âm lịch) đến hết ngày  13/02/2022 (13/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MÔN HỌC TS

TC

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6    

Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 6 6 6 6 6

Xã hội học pháp luật 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Nga văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

NGÀNH LUẬT

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

BẮT BUỘC

TỰ CHỌN

PHÂN HIỆU

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH SONG BẰNG LUẬT

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

K
H

O
Á

18  

24

14  

20

7  

13

20  

26

21  

27

3.1    

9

16   

22

30    

5.6

27  

3.7

4   

10

21  

27

28  

6.3

2    

8

9   

15

4  

10

14  

20

24  

30

13   

19

6  

12

25  

1.5

11 

17

7  

13

31  

6.2

17  

23

10  

16

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022

28  

3.4

23    

29

TỰ CHỌN

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẮT BUỘC

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

11  

17

Thực tập chuyên môn



Trung văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Xây dựng văn bản pháp luật 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hôn nhân & GĐ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật hình sự quốc tế 2 4 6 6 6 6

Tâm lý tội phạm 2 4 6 6 6 6

Luật sở hữu trí tuệ 3 6 8 10 10 8

Luật ngân hàng 3 6 8 10 10 8

Kỹ năng chung về tư vấn pháp luật 2 4 6 6 6 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6    

Tiếng anh pháp lý 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tư pháp quốc tế 2 4 6 6 6 6

Luật so sánh 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật WTO 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại VN2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6    

Anh văn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Trungvăn HP2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Luật thương mại VN1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật đất đai VN 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật lao động VN1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Quản lý tài sản trí tuệ trong các DN 3 6 8 10 10 8

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6    

Tiếng anh 3 (Nghe) 2 4 6 6 6 6

Tiếng anh 3 (Nói) 2 4 6 6 6 6

Tiếng anh 3 (Đọc) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiếng anh 3 (Viết) 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tiếng anh pháp lý cơ sở 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ngữ âm - âm vị học 2 4 6 6 6 6

   

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6

Tiếng anh pháp lý 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC

Luật tố tụng hình sự 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật nghĩa vụ và hợp đồng 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

TỰ CHỌNK45

BẮT BUỘC

BẮT BUỘC 

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

BẮT BUỘC

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

BẮT BUỘC 

CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ

NGÀNH LUẬT CHẤT LƯỢNG CAO

BẮT BUỘC

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

CÁC MÔN KỸ NĂNG

GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

NGÀNH LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

CHUYÊN NGÀNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

TỰ CHỌN

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

BẮT BUỘC



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật sở hữu trí tuệ 2 4 6 6 6 6

Luật tài chính 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật tố tụng hình sự 3 25 20    

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 25 5

Luật thương mại 1 3 25 20

Luật lao động 3 25 20

Luật tài chính 3 25 20

Luật tố tụng dân sự 3 25 20

Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 6 6 6 6 6    

Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 6 8 10 10 8

Toán 3 6 8 10 10 8

Xây dựng văn bản pháp luật 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Luật thương mại 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

English Composition for ESL Students

 (Advanced English I) 3

English Composition for ESL Students 

(Advanced English II) 3

Nghỉ tết Nguyên đán từ ngày 24/01 (22/12 Âm lịch) đến hết ngày  13/02/2022 (13/1 Âm lịch) Thi học kỳ: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

MÔN HỌC TS

TC

Tâm lý học tội phạm 2 20 12    

KN TVPL trong LV dân sự 2 16 16

PL về giao dịch bảo đảm 2 4 20 8

KN soạn thảo VBHCTD 2 20 12

KNĐP, ST & thực hiện HĐ 3 20 20 4

Thực tập chuyên môn 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

Thanh tra khiếu tố 2 12 12 6    

Thủ tục giải quyết việc DS 2 12 12 6

KNĐP, ST & thực hiện HĐ 3 6 12 12 12 3

KNTVPL trong LV thương mại 3 6 12 12 12 3

Thực tập chuyên môn 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

KNGQ tranh chấp lao động 2 12 12 6    

KNĐP,ST hợp đồng trong TM 2 12 12 6

KN giải quyết tranh chấp TM 2 6 12 12

KN tư vấn trong LV đất đai 3 6 12 12 12 3

KNTV thuế 2 12 12 6

Thực tập chuyên môn 8

Khóa luận tốt nghiệp 10

Công pháp quốc tế 4 20 20 20    

Xã hội học pháp luật 3 20 20 4

Tư pháp quốc tế 4 16 20 20 4

Luật thương mại quốc tế 3 16 20 8

Kỹ năng chung về TVPL 2 12 20 4

KNĐP, ST & thực hiện hợp đồng 3 16 20 8

Xã hội học pháp luật 3 12 12 12 9    

Tư pháp quốc tế 4 12 12 12 12 12

Luật thương mại quốc tế 3 3 12 12 12 6

PL về bồi thường GPMB 2 12 12 6

Luật đầu tư 2 6 12 12

Thủ tục giải quyết việc DS 2 6 12 12

PL về giao dịch bảo đảm (B) 2 12 12 6

Luật tố tụng hành chính (B) 2 12 12 6

PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
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Cả ngày thứ 7 và chủ nhật

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Học cả ngày thứ 7 và chủ nhật

PHÂN HIỆU
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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022
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Hoa kỳ dạy



Tâm lý tội phạm (C) 2 12 12 6

KN chung về TVPL (C) 2 12 12 6

Luật sở hữu trí tuệ 3 12 12 12 9    

PL về kinh doanh bất động sản 3 12 12 12 9

PL về QLNNT LV thương mại 2 12 12 6

Hợp đồng trong HĐ thương mại 2 6 12 12

Luật đầu tư 2 6 12 12

PL về tài chính doanh nghiệp 2 12 12 6

Luật an sinh xã hội 3 3 12 12 12 6

KNĐP,STHĐ trong HĐ thương  mại 2 12 12 6

KN xử lý vụ việc cạnh tranh 2 6 18 6

Luật thương mại 2 3 20 20 4    

Luật tố tụng hình sự 3 16 20 8

Luật tố tụng dân sự 3 12 20 12

Luật lao động 3 8 20 16

Luật tài chính 3 4 20 20

PL cộng đồng ASSEAN 3 20 20 4

Tâm lý đại cương 2 16 16

Luật tố tụng hình sự 3 6 12 12 12 3    

Luật tố tụng dân sự 3 3 12 12 12 6

Luật lao động 3 12 12 12 9

Luật tài chính 3 3 12 12 12 6

PL cộng đồng ASSEAN 3 12 12 12 9

Công pháp quốc tế 4 6 12 12 12 18

Tự chọn 2 24 6
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